
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
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1 16050701 Nguyễn Vân Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
BSA2002

Nguyên lý marketing
Khối kiến thức theo nhóm ngành

3     1,070,000     3,210,000 

2 16050701 Nguyễn Vân Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2004 Quản trị học
Khối kiến thức theo nhóm ngành

3     1,070,000     3,210,000 

3 16050698 Đỗ Quỳnh Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

4 16050698 Đỗ Quỳnh Anh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

5 16050704 Vương Trung Ân QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

6 16052343  Đoàn Việt Bách QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

7 16052344 Nguyễn Kim Chi QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

8 16050713 Hoàng Đức Chính QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) INE3008 Công ty xuyên quốc gia Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

9 16050714 Nguyễn Ngọc Diệp QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

10 16050714 Nguyễn Ngọc Diệp QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

11 16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

12 16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

13 16052349 Nguyễn Thị Thuý Hằng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2001 Nguyên lý kế toán Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

14 16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

15 16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2004 Quản trị học Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

16 16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) FIB2001 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

17 16052350 Bùi Nguyệt Hoa QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2001 Nguyên lý kế toán Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

18 16052351 Nguyễn Thu Hồng QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

19 16052354 Nguyễn Thị Hương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

20 16052354 Nguyễn Thị Hương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA3001 Marketing quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

21 16052354 Nguyễn Thị Hương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

22 16050756 Hoàng Lê Kiên QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) INE3074
Các vấn đề chính sách trong nền kinh 

tế quốc tế
Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

23 16050756 Hoàng Lê Kiên QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA3001 Marketing quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

24 16052357 Phan Khánh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

25 16052357 Phan Khánh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2004 Quản trị học Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 
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26 16050765 Đỗ Thị Linh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) PHI1051 Lôgic học Khối kiến thức theo khối ngành 2        855,000     1,710,000 

27 16050765 Đỗ Thị Linh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23)
INE3107 

***
Giao dịch thương mại quốc tế *** Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

28 16050765 Đỗ Thị Linh Linh QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

29 16050782 Bùi Bích Ngọc QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) INE3066 Quản trị tài chính quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

30 16052363 Đào Thị Hồng Nhung QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

31 16052363 Đào Thị Hồng Nhung QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA3001 Marketing quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

32 16050793 Nguyễn Thanh Phong QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) FIB2001 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

33 16050793 Nguyễn Thanh Phong QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

34 16050793 Nguyễn Thanh Phong QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA3001 Marketing quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

35 16052366 Nguyễn Thu Phương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

36 16052366 Nguyễn Thu Phương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA3001 Marketing quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

37 16052366 Nguyễn Thu Phương QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2004 Quản trị học Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

38 16050808 Nguyễn Đức Tâm QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

39 16050808 Nguyễn Đức Tâm QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2004 Quản trị học Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

40 16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

41 16050834 Nguyễn Thị Thùy Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA3001 Marketing quốc tế Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

42 16052369 Đỗ Minh Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

43 16052369 Đỗ Minh Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2004 Quản trị học Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

44 16052369 Đỗ Minh Trang QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) INE3081 Quản trị chuỗi cung ứng Khối kiến thức ngành 3     1,285,000     3,855,000 

45 16050842 Nguyễn Thu Uyên QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

46 16052376 Lê Khánh Tường Vân QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) BSA2002 Nguyên lý marketing Khối kiến thức theo nhóm ngành 3     1,070,000     3,210,000 

Danh sách gồm 46 sinh viên
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